
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 12 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 146/NQ-CP 26-11-21 Về việc mở cửa khẩu quốc tế đường 

bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa 

khẩu quốc tế sông Vĩnh Xương thành 

cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường 

sông Vĩnh Xương tỉnh An Giang 

 

2.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1990/QĐ 

-TTg 

26-11-21 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025 

Sao y số 
801/SY-

UBND 

ngày 
03/12/2021 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1994/QĐ 

-TTg 

26-11-21 Về việc giảm lãi suất cho vay các 

chương trình tín dụng chính sách tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội 

Sao y số 
784/SY-

UBND 

ngày 
30/11/2021 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2013/QĐ 

-TTg 

30-11-21 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 

năm 2030 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2012/QĐ-

TTg 

30-11-21 Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 

định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 

11 năm 2019 và Quyết định số 

359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2014/QĐ 

-TTg 

01-12-21 Phê duyệt Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 . 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2015/QĐ 

-TTg 

01-12-21 Phê duyệt chương trình số hóa di sản 

Văn hóa giai đoạn 2021- 2030 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2026/QĐ 

-TTg 

02-12-21 Thay đổi thành viên Hội đồng cấp 

Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể lần thứ ba. 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

33/CT-TTg 26-11-21 Tiếp tục tăng cường và đổi mới công 

tác dân vận của cơ quan hành chính 

nhà nước, chính quyền các cấp trong 

tình hình mới 

 

10.  Bộ Tài Chính 2216/QĐ 

-BTC 

26-11-21 Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ 
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công tác quyết toán thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

11.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1896/QĐ 

-BTTTT 

30-11-21 Phân công công việc giữa Bộ trưởng 

và các Thứ trưởng 

Sao y số 
796/SY-

UBND 

ngày 
03/12/2021 

 

12.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4501/QĐ 

-BGDĐT 

29-11-21 Ban hành Chương trình phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em, học sinh 

giai đoạn 2021-2025 

 

13.  Bộ Y Tế 5496/QĐ 

-BYT 

30-11-21 Về việc phân công công việc của 

Lãnh đạo Bộ Y tế 

Sao y số 

791/SY-
UBND 

ngày 

03/12/2021 

 

14.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

2036/QĐ 

-BGTVT 

30-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Quy định tạm thời về tiếp tục triển 

khai các đường bay nội địa chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 

 

15.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2361/QĐ 

-BTNMT 

01-12-21 Đính chính Thông tư số 16/2021/TT-

BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 

16.  Bộ Tài Chính 02/CT-BTC 25-11-21 Tăng cường công tác quản lý, điều 

hành và bình ổn giá trong dịp Tết 

nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

17.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

24/2021/TT 

-BGTVT 

22-11-21 Quy định về quản lý, bảo trì công 

trình hàng không 

 

18.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

25/2021/TT 

-BGTVT 

29-11-21 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 

chức danh nhân viên đường sắt trực 

tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 

chương trình đào tạo chức danh nhân 

viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 

tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát 

hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy 

phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 

số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01 

tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải và Thông tư số 

24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2020 Thông tư sửa đổi, bổ 

Sao y số 
780/SY-

UBND 

ngày 
30/11/2021 
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sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực đường sắt 

19.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

26/2021/TT 

-BGTVT 

29-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT 

 

20.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

27/2021/TT 

-BGTVT 

30-11-21 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về hoạt động 

nạo vét trong vùng nước cảng biển và 

Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT 

ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an toàn hàng 

hải 

 

21.  Bộ Y Tế 19/2021/TT 

-BYT 

16-11-21 Quy định mẫu văn bản, báo cáo thực 

hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý Trang thiết bị y tế 

 

22.  Bộ Y Tế 20/2021/TT 

-BYT 

26-11-21 Quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 

Sao y số 

792/SY-

UBND 

ngày 
03/12/2021 

 

23.  Bộ Y Tế 21/2021/TT 

-BYT 

26-11-21 Ban hành Thông tư quy định về vệ 

sinh trong mai táng, hỏa táng. 

 

24.  Bộ Tài Chính 96/2021/TT 

-BTC 

30-11-21 Quy định về hệ thống mẫu biểu sử 

dụng trong công tác quyết toán 

 

25.  Bộ Tài Chính 100/2021/TT

-BTC 

15-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 

01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế 

dối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh 

 

26.  Bộ Tài Chính 106/2021/TT

-BTC 

30-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 

29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

27.  Bộ Công 

Thương 

17/2021/TT 

-BCT 

15-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của Chính phủ về 
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kinh doanh xăng dầu 

28.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

11/2021/TT 

-BLĐTBXH 

01-12-21 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của SLĐTBXH thuộc 

UBND cấp tỉnh và Phòng LĐTBXH 

thuộc UBND Cấp huyện 

 

29.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

21/2021/TT 

-BTNMT 

29-11-21 Ban hành Thông tư quy định tiêu chí 

phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường 

Sao y số 

790/SY-
UBND 

ngày 
01/12/2021 

 

30.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

34/2021/TT 

-BGDĐT 

30-11-21 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình 

thức và việc xác định người trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập 

 

31.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

16/2021/TT 

-BTTTT 

29-10-21 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành 

 

32.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

17/2021/TT 

-BTTTT 

02-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 

tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ 

năng nhân lực công nghệ thông tin 

chuyên nghiệp 

 

33.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

775/QĐ 

-TCTK 

28-06-21 Ban hành Phương án điều tra giá sản 

xuất công nghiệp 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Trần Trọng Triêm 
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